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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nội dung thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện dự thảo Quyết định và trình UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên kỳ 2019-2023 đã xác định có 03 Quyết định do UBND tỉnh ban hành và năm 2024 có 03 Quyết định do UBND tỉnh ban hành, cụ thể:

Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 ban hành quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 28 tháng 5 năm 2024 ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 03 tháng 4 năm 2017 ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
Lý do đề nghị bãi bỏ: Ngày 10/2/2025, Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực, Thông tư quy định cụ thể xác định, tuyển chọn, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương áp dụng trực tiếp không cần ban hành văn bản mới. Do đó, 06 Quyết định bao gồm: Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND; Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND; Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND không còn phù hợp.
Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã có văn bản mới áp dụng trực tiếp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nhưng chưa có căn cứ để xác định đã hết hiệu lực theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Do đó, về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. 
Tại Khoản 1, Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được … bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó…”. Như vậy, việc xác định các văn bản nêu trên muốn bãi bỏ phải được thực hiện bởi Quyết định bãi bỏ của UBND tỉnh Hưng Yên. Trình tự, thủ tục ban hành Quyết định bãi bỏ được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Vì vậy, việc ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ là cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý của việc ban hành Quyết định bãi bỏ
a) Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được … bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó…”

b) Căn cứ Khoản 1, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp … toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản thay thế”.

c) Căn cứ Khoản 3, Điều 153 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cơ quan, đơn vị rà soát hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến góp ý để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND các cấp xem xét, quyết định xử lý”.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không còn phù hợp với thực tế và đã có các văn bản khác thay thế, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu

Việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên kỳ 2019-2023 và 03 quyết định ban hành năm 2024 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Sở và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; ban hành công văn xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố đối với dự thảo Tờ trình của Sở và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; 
2. Căn cứ ý kiến tham gia góp ý của … sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, tiếp thu các nội dung phù hợp để hoàn thiện dự thảo và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (Công văn số ...../SKHCN-QLKH ngày... 02/2025). 
3. Ngày ......., Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (Báo cáo số ..../BC-STP ngày .....). Căn cứ nội dung báo cáo thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục: 
Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm 03 điều.
2. Nội dung: 
- Điều 1. Bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Điều 2. Hiệu lực thi hành
- Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Tài liệu gửi kèm theo:

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (Báo cáo số ..../BC-STP ngày .....);
- Các văn bản góp ý kiến và Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bản chụp 06 văn bản đề nghị bãi bỏ.
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ./. 
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